
PHỤ LỤC I
Danh mục máy móc, thiết bị phục vụ hoạt động chung tại các cơ quan, 

đơn vị thuộc phạm vi quản lý của UBND phường Hồng Châu

(Kèm theo Tờ trình số          /TTr-KTHTĐT ngày     /10/2026 của Phòng Kinh tế, Hạ 
tầng và Đô thị phường Hồng Châu)

STT Máy móc, thiết bị phục vụ hoạt động 
chung trang bị tại phòng làm việc

Số lượng 
tối đa

Mức giá tối đa 
(triệu đồng/chiếc 

hoặc bộ)

I Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị

1
Máy tính xách tay hoặc bộ vi tính để bàn 
chuyên dùng (phục vụ sử dụng hệ thống 
TABMIS)

01 chiếc 25

2 Máy tính xách tay hoặc bộ vi tính để bàn 
chuyên dùng (Máy xử lý văn bản mật)

01 chiếc

3 Máy in (đi kèm máy Mật) 01 chiếc

Theo hướng dẫn của Bộ 
Công an về yêu cầu kỹ 
thuật cơ bản, cấu hình 
tổi thiếu của máy móc, 
thiết bị đầu cuối cơ bản 
phục vụ công việc trên 

môi trường số.

4 Bộ máy chiếu và màn chiếu 01 bộ 60

II Văn phòng HĐND và UBND 

1 Máy tính xách tay hoặc bộ vi tính để bàn 
chuyên dùng (Máy xử lý văn bản mật)

01 chiếc

2 Máy in (đi kèm máy Mật) 01 chiếc

Theo hướng dẫn của Bộ 
Công an về yêu cầu kỹ 
thuật cơ bản, cấu hình 
tổi thiếu của máy móc, 
thiết bị đầu cuối cơ bản 
phục vụ công việc trên 

môi trường số.



III  Phòng Văn hóa – Xã hội

1 Máy tính xách tay hoặc bộ vi tính để bàn 
chuyên dùng (Máy xử lý văn bản mật)

01 chiếc

2 Máy in (đi kèm máy Mật) 01 chiếc

Theo hướng dẫn của Bộ 
Công an về yêu cầu kỹ 
thuật cơ bản, cấu hình 
tổi thiếu của máy móc, 
thiết bị đầu cuối cơ bản 
phục vụ công việc trên 

môi trường số.

IV Trạm Y tế phường

1 Điều hòa nhiệt độ 15 chiếc 15

2 Hệ thống Camera 03 bộ 27
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